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Đ  tài: ề
Ch ng t  v n chuy n hàng hóa ứ ừ ậ ể

b ng đ ng bi nằ ườ ể

TR NG Đ I H C GTVT TP.HCMƯỜ Ạ Ọ

KHOA HÀNG H IẢ
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L i gi i thi uờ ớ ệ

 Trong buôn bán ngo i th ng, v n t i đ ng bi n đ m ạ ươ ậ ả ườ ể ả
nh n v n chuy n h n 80% kh i l ng hàng hoá xu t nh p ậ ậ ể ơ ố ượ ấ ậ
kh u. V n t i đ ng bi n là ph ng th c v n t i có t  ẩ ậ ả ườ ể ươ ứ ậ ả ừ
hàng trăm năm nay và nó đã tr  thành m t y u t  không ở ộ ế ố
th  tách r i trong buôn bán qu c t . Đ i v i Vi t Nam, v n ể ờ ố ế ố ớ ệ ậ
t i đ ng bi n còn có ý nghĩa quan tr ng h n. Là m t qu c ả ườ ể ọ ơ ộ ố
gia có 3260 km chi u dài b  bi n, l i n m trên tuy n đ ng ề ờ ể ạ ằ ế ườ
hàng h i qu c t , nên h u h t các lo i hàng hoá xu t nh p ả ố ế ầ ế ạ ấ ậ
kh u cũng nh  hàng hoá quá c nh qua Vi t Nam đ u ch  ẩ ư ả ệ ề ủ
y u thông qua các c ng bi n.ế ả ể

 Nh n th c đ c t m quan tr ng c a v n đ  này, cùng ậ ứ ượ ầ ọ ủ ấ ề
v i nh ng ki n th c đã đ c h c, em ch n đ  tài: "ớ ữ ế ứ ượ ọ ọ ề Ch ng ứ
t  v n chuy n hàng hóa b ng đ ng bi nừ ậ ể ằ ườ ể " cho khoá 
lu n t t nghi p c a mình, nh m hi u sâu h n v  giao nh n ậ ố ệ ủ ằ ể ơ ề ậ
hàng hóa t i c ng bi n, v  vi c s  d ng các ch ng t  v n ạ ả ể ề ệ ử ụ ứ ừ ậ
t i nh  là m t ràng bu c pháp lý trong buôn bán, đ  đ m ả ư ộ ộ ể ả
b o hàng hóa đ c nguyên v n t  ng i bán ả ượ ẹ ừ ườ đến ng i ườ
mua.
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CHƯƠNG I: 
KHÁI QUÁT VỀ CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

 BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG II:
NỘI DUNG CÁC CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 

BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CHƯƠNG III:
QUY TRÌNH CHUNG SỬ DỤNG CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 

BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
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CH NG I: ƯƠ
KHÁI QUÁT V  CH NG T  V N CHUY N HÀNG HÓA Ề Ứ Ừ Ậ Ể

B NG Đ NG BI NẰ ƯỜ Ể

I.1. Khái quát chung v  v n t i đ ng bi n ề ậ ả ườ ể
I.1.1. Đ c đi m kinh t  kĩ thu t c a v n t i đ ng bi n ặ ể ế ậ ủ ậ ả ườ ể

 Ph c v  chuyên ch  t t c  các lo i hàng hoá trong buôn bán qu c ụ ụ ở ấ ả ạ ố
t . ế

 Là các tuy n đ ng giao thông t  nhiên.ế ườ ự
 Năng l c chuyên ch  c a v n t i đ ng bi n l n.ự ở ủ ậ ả ườ ể ớ
 u đi m:Ư ể

 Giá thành th p.ấ
 Kh  năng v n chuy n kh i l ng hàng l n, công k nh, hàng nguy ả ậ ể ố ượ ớ ề

hi m.ể
 Chuyên ch   qu ng đ ng xa mà không c n th i gian giao hàng ở ở ả ườ ầ ờ

nhanh.
 Nh c đi m:ượ ể

 Ph  thu c r t nhi u vào đi u ki n t  nhiên. ụ ộ ấ ề ề ệ ự
 T c đ  c a tàu bi n còn th p và vi c tăng t c đ  khai thác c a ố ộ ủ ể ấ ệ ố ộ ủ

tàu bi n còn b  h n ch .ể ị ạ ế
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I.1.2. Tác d ng c a v n t i đ ng bi n trong buôn bán ụ ủ ậ ả ườ ể
qu c tố ế

 V n t i đ ng bi n là y u t  không tách r i buôn bán ậ ả ườ ể ế ố ờ
qu c tố ế

 V n t i đ ng bi n thúc đ y buôn bán qu c t  phát tri nậ ả ườ ể ẩ ố ế ể
 V n t i đ ng bi n phát tri n góp ph n làm thay đ i c  ậ ả ườ ể ể ầ ổ ơ

c u hàng hoá và c  c u th  tr ng trong buôn bán qu c ấ ơ ấ ị ườ ố
t .ế

 V n t i đ ng bi n tác đ ng t i cán cân thanh toán qu c ậ ả ườ ể ộ ớ ố
t .ế

I.1.3. C  s  v t ch t kĩ thu t c a v n t i b ng đ ng ơ ở ậ ấ ậ ủ ậ ả ằ ườ
bi nể

 Các tuy n đ ng bi n: Là các tuy n đ ng n i hai hay ế ườ ể ế ườ ố
nhi u c ng v i nhau, trên đó tàu bi n ho t đ ng ch  ề ả ớ ể ạ ộ ở
khách ho c ch  hàng hoá.ặ ở

 C ng bi n: Là n i ra vào neo đ u c a tàu bi n, là n i ả ể ơ ậ ủ ể ơ
ph c v  tàu và hàng hoá trên tàu.ụ ụ

 Ph ng ti n v n t i bi n: ch  y u là tàu bi nươ ệ ậ ả ể ủ ế ể
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I.2. Đ nh nghĩa và phân lo i các ch ng t  v n chuy n ị ạ ứ ừ ậ ể
hàng hóa b ng đ ng bi nằ ườ ể

I.2.1. Đ nh nghĩaị
Ch ng t  v n chuy n hàng hóa b ng đ ng bi n là ứ ừ ậ ể ằ ườ ể

các lo i ch ng t  dùng cho v n t i đ ng bi n, đ c l p ra ạ ứ ừ ậ ả ườ ể ượ ậ
trong su t quá trình t  khi hàng hóa b t đ u đ c giao ố ừ ắ ầ ượ
xu ng tàu, sau đó đ c v n chuy n trên tàu đ n c ng d  ố ượ ậ ể ế ả ỡ
và giao cho ng i nh n hàng  c ng d .ườ ậ ở ả ỡ

I.2.2. Phân lo i ạ
I.2.2.1. Ch ng t  h i quanứ ừ ả

Ch ng t  h i quan là nh ng ch ng t  mà theo qui đ nh ứ ừ ả ữ ứ ừ ị
c a H i quan liên quan đ n công tác xu t nh p kh u, ủ ả ế ấ ậ ẩ
ng i ch  hàng ph i xu t trình cho c  quan H i quan khi ườ ủ ả ấ ơ ả
hàng hoá đ c di chuy n qua biên gi i qu c gia. ượ ể ớ ố
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Trong s  các ch ng t  h i quan, th ng g p các lo i ố ứ ừ ả ườ ặ ạ
ch ng t  sau: ứ ừ
 Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh.ấ ứ ậ
 Gi y phép xu t nh p kh u.ấ ấ ậ ẩ
 H p đ ng ngo i th ng.ợ ồ ạ ươ
 T  khai h i quan.ờ ả
 Gi y ch ng nh n xu t x .ấ ứ ậ ấ ứ
 Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t.ấ ứ ậ ể ị ộ ậ
 Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t.ấ ứ ậ ể ị ự ậ

I.2.2.2. Ch ng t  liên quan đ n tàuứ ừ ế
Ch ng t  liên quan đ n tàu là nh ng gi y t , tài li u ứ ừ ế ữ ấ ờ ệ

liên quan đ n công tác v n chuy n hàng hóa b ng ế ậ ể ằ
đ ng bi n, các gi y t  liên quan đ n giao nh n hàng ườ ể ấ ờ ế ậ
hóa (gi a tàu và ng i giao nh n hàng hay gi a tàu và ữ ườ ậ ữ
c ng).ả
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Các lo i ch ng t  liên quan đ n tàu bao g m các lo i sau đây:ạ ứ ừ ế ồ ạ
 H p đ ng v n chuy n (Charter Party).ợ ồ ậ ể
 Danh m c hàng hóa (Cargo List).ụ
 S  đ  hàng hóa (Cargo Plan).ơ ồ
 Thông báo s n sàng (Notice of Readiness – NOR).ẵ
 Phi u ki m đ m (Tally sheet).ế ể ế
 Biên lai thuy n phó (Mate’s Receipt).ề
 V n t i đ n (Bill of Lading – B/L).ậ ả ơ
 Phi u v n chuy n.ế ậ ể
 L c khai hàng hóa (Cargo Manifest).ượ
 Biên lai xác nh n hàng hóa h  h ng (Cargo Outurn ậ ư ỏ

Report – COR).
 Biên b n k t toán nh n hàng v i tàu (Report On Receipt ả ế ậ ớ

Of Cargo).
Các ch ng t  khác:ứ ừ

 Biên lai giám đ nh(S  l ng, ph m ch t, t n th tị ố ượ ẩ ấ ổ ấ
 Th  d  kháng (Letter of Reservation)ư ự
 Th  khi u n i ư ế ạ
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Chứng từ
 hải quan

Chứng từ liên 
quan đến tàu

CH NG II:ƯƠ
N I DUNG CÁC CH NG T  V N CHUY N HÀNG Ộ Ứ Ừ Ậ Ể

HÓA 
B NG Đ NG BI NẰ ƯỜ Ể
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Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh

Giấy phép 
xuất nhập khẩu

Tờ khai 
hải quan

Hợp đồng 
ngoại thương

CHỨNG TỪ 
HẢI QUAN
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 Khái ni mệ
Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh là gi y ch ng ấ ứ ậ ấ ứ

nh n đ c c p cho các doanh nghi p ho t đ ng theo ậ ượ ấ ệ ạ ộ
Lu t Doanh nghi p và h  kinh doanh.ậ ệ ộ  

 M c đích: thành l p doanh nghi p theo pháp lu t.ụ ậ ệ ậ
 N i dung:ộ

Lu t doanh nghi p năm 2005 quy đ nh: N i dung Gi y ậ ệ ị ộ ấ
ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a các doanh nghi p ứ ậ ủ ệ
bao g m nh ng n i dung c  b n nh  sau: ồ ữ ộ ơ ả ư

 Tên doanh nghi p. ệ
 Đ a ch  tr  s  chính c a doanh nghi p.ị ỉ ụ ở ủ ệ
 H , tên, đ a ch  th ng trú, qu c t ch, s  Gi y ch ng ọ ị ỉ ườ ố ị ố ấ ứ

minh nhân dân, H  chi u ho c ch ng th c cá nhân ộ ế ặ ứ ự
h p pháp.ợ

 S  quy t đ nh thành l p ho c s  đăng ký kinh doanh ố ế ị ậ ặ ố
c a ch  s  h u công ty.ủ ủ ở ữ

Giâý ch ng nh n đăng ký kinh doanhứ ậ
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 V n đi u l  đ i v i công ty trách nhi m h u h n và ố ề ệ ố ớ ệ ữ ạ
công ty h p danh. ợ

 S  c  ph n và giá tr  v n c  ph n đã góp và s  c  ố ổ ầ ị ố ổ ầ ố ổ
ph n đ c quy n chào bán đ i v i công ty c  ph n.ầ ượ ề ố ớ ổ ầ

 V n đ u t  ban đ u đ i v i doanh nghi p t  nhân.ố ầ ư ầ ố ớ ệ ư
 V n pháp đ nh đ i v i doanh nghi p kinh doanh ố ị ố ớ ệ

ngành, ngh  đòi h i ph i có v n pháp đ nh.ề ỏ ả ố ị
 Ngành, ngh  kinh doanh.ề
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 Khái ni mệ
Là  ch ng t  do B  Th ng m i c p, B  qu n lý chuyên ngành ứ ừ ộ ươ ạ ấ ộ ả
cho phép ch  hàng đ c phép xu t kh u hay nh p kh u m t s  ủ ượ ấ ẩ ậ ẩ ộ ố
lô hàng nh t đ nh, có cùng tên hàng, t  m t n c nh t đ nh, qua ấ ị ừ ộ ướ ấ ị
m t c a kh u nh t đ nh, trong cùng m t th i gian nh t đ nh.ộ ử ẩ ấ ị ộ ờ ấ ị

 N i dungộ   
Gi y phép xu t nh p kh u đ c dùng cho nhi u lo i hàng hóa ấ ấ ậ ẩ ượ ề ạ
khác nhau, nh ng đ u bao g m các n i dung chính sau đây:ư ề ồ ộ

 Tên và đ a ch  c a ng i bán (ho c ng i mua).ị ỉ ủ ườ ặ ườ
 Tên và đ a ch  c a ng i xin xu t nh p kh u.ị ỉ ủ ườ ấ ậ ẩ
 S  hi u và ngày tháng h p đ ng.ố ệ ợ ồ
 Tên c a c a kh u giao nh n.ủ ử ẩ ậ
 Ph ng ti n v n t i.ươ ệ ậ ả
 Tên hàng, nhãn hi u, quy cách ph m ch t, s  l ng ho c ệ ẩ ấ ố ượ ặ

tr ng l ng.ọ ượ
 Giá đ n v  và t ng tr  giá.ơ ị ổ ị
 Th i h n hi u l c c a gi y phép.ờ ạ ệ ự ủ ấ

Gi Y PHÉP XU T NH P KH UẤ Ấ Ậ Ẩ
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H P Đ NG NGO I TH NGỢ Ồ Ạ ƯƠ

 Khái ni mệ  
H p đ ng ngo i th ng hay còn g i là h p đ ng mua ợ ồ ạ ươ ọ ợ ồ

bán qu c t , v  b n ch t là  s  tho  thu n gi a các bên ố ế ề ả ấ ự ả ậ ữ
mua bán  các n c khác nhau, trong đó quy đ nh bên bán ở ướ ị
có nghĩa v  giao hàng, chuy n giao các ch ng t  có liên ụ ể ứ ừ
quan đ n hàng hóa và quy n s  h u hàng hoá cho các ế ề ở ữ
bên mua; còn bên mua có nghĩa v  thanh toán ti n và ụ ề
nh n hàng. ậ

 Phân lo iạ  
 Theo th i gian h p đ ng: h p đ ng ng n h n, h p ờ ợ ồ ợ ồ ắ ạ ợ

đ ng dài h n.ồ ạ
 Theo n i dung quan h  kinh doanh: h p đ ng nh p ộ ệ ợ ồ ậ

kh u và h p đ ng xu t kh u ẩ ợ ồ ấ ẩ
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 N i dung c a h p đ ng ngo i th ng:ộ ủ ợ ồ ạ ươ
M t h p đ ng ngo i th ng bao g m:ộ ợ ồ ạ ươ ồ
a). Ph n m  đ u, g m có:ầ ở ầ ồ

 Tiêu đ  ghi ch  “ H p đ ng”.ề ữ ợ ồ
 S  h p đ ng.ố ợ ồ
 Ngày, tháng, năm l p h p đ ng.ậ ợ ồ

b). Ph n thông tin v  các ch  th  c a h p đ ng:ầ ề ủ ể ủ ợ ồ
 Bên bán:

 Tên th ng nhân;ươ
 Đ a ch  kinh doanh;ị ỉ
 Đi n tho i, fax, email…ệ ạ
 H  tên, ch c v , ng i đ i di n.ọ ứ ụ ườ ạ ệ
 S  tài kho n và tên ngân hàng n i th ng nhân m  ố ả ơ ươ ở

tài kho n. ả
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 Bên mua:
 T ng t  nh  bên bán.ươ ự ư

Sau đó có câu d n nh p tr c khi vào ph n n i ẫ ậ ướ ầ ộ
dung các đi u kho n, đi u ki n c a h p đ ng. ề ả ề ệ ủ ợ ồ
c). Ph n n i dung các đi u kho n h p đ ng, g m có:ầ ộ ề ả ợ ồ ồ

Đi u ki n tên hàng (Commodity), đi u ki n quy cách ề ệ ề ệ
ph m ch t (Specification/Quality), đi u ki n s  lu ng ẩ ấ ề ệ ố ợ
(Quantity), đi u ki n giao hàng ( Shipment/Delivery), ề ệ
đi u ki n giá c  (Price), đi u ki n thanh toán ề ệ ả ề ệ
(Payment), đi u ki n bao bì (Packing) – Ký mã hi u ề ệ ệ
(Marking), b o hi m (Insurance), đi u ki n b o hành ả ể ề ệ ả
(Warranty), đi u ki n khi u n i (Claim), ph t và b i ề ệ ế ạ ạ ồ
th ng thi t h i (Penalty), b t kh  kháng (Force ườ ệ ạ ấ ả
majeure), tr ng tài (Arbitration), các đi u ki n khác ọ ề ệ
(Other terms and conditions).
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d). Ph n cu i h p đ ng g m có:ầ ố ợ ồ ồ
 Ngôn ng  thành l p h p đ ng.ữ ậ ợ ồ
 S  l ng b n g c h p đ ng.ố ượ ả ố ợ ồ
 Đ a đi m thành l p h p đ ng.ị ể ậ ợ ồ
 Th i h n hi u l c c a h p đ ng.ờ ạ ệ ự ủ ợ ồ
 Ch  ký c a hai bên. ữ ủ
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 Khái ni mệ  
T  khai h i quan là m t văn b n do ch  hàng, ch  ờ ả ộ ả ủ ủ

ph ng ti n khai báo xu t trình cho c  quan H i quan ươ ệ ấ ơ ả
tr c khi hàng ho c ph ng ti n xu t ho c nh p qua lãnh ướ ặ ươ ệ ấ ặ ậ
th  qu c gia. ổ ố

 N i dung:ộ
 Mã s  ng i NK, XK, y thác.ố ườ ủ
 Tên, s  ph ng ti n v n t i.ố ươ ệ ậ ả
 Ngày kh i hành, ngày đ n.ở ế
 S  v n t i đ n.ố ậ ả ơ
 C ng b c, c ng d .ả ố ả ỡ
 S  gi y phép XNK, ngày c p và ngày h t h n.ố ấ ấ ế ạ

T  KHAI H I QUANỜ Ả
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 S  h p đ ng, ngày ký.ố ợ ồ
 Lo i hình.ạ
 N c xu t, nh p kh u.ướ ấ ậ ẩ
 Đi u ki n giao hàng, s  l ng hàng.ề ệ ố ượ
 Ph ng th c và ngo i thanh toán.ươ ứ ạ
 T  giá tính thuỉ ế
 Tên hàng, xu t x , đ n v  tính.ấ ứ ơ ị
 Mã s  thu , lo i thu .ố ế ạ ế
 …
 S  ti n ph i n p và ch ng t  kèm theo.ố ề ả ộ ứ ừ
 Ch  hàng ho c ng i y quy n cam đoan ký tên.ủ ặ ườ ủ ề
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Hợp đồng vận chuyển

Thông báo sẵn sàng

Sơ đồ chất xếp hàng hóa

Phiếu kiểm đếm

Biên lai thuyền phó

Vận tải đơn

Danh mục hàng hóa Phiếu vận chuyển

Lươc khai hàng hóa

Biên bản xác nhận hàng hóa hư hỏng

Biên bản kết toán nhận hàng với tàu

Các chứng từ khác

CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN TỪCHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN TỪ
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H P Đ NG V N CHUY NỢ Ồ Ậ Ể
 Khái ni m:ệ

H p đ ng v n chuy n hàng hóa b ng đ ng bi n ợ ồ ậ ể ằ ườ ể
(Charter Party – C/P) là m t văn b n có tính pháp lý trong ộ ả
đó th  hi n s  cam k t, th a thu n gi a ng i v n chuy n ể ệ ự ế ỏ ậ ữ ườ ậ ể
và ng i thuê v n chuy n liên quan đ n vi c cho thuê, ườ ậ ể ế ệ
thuê m t con tàu ho c thuê toàn b  dung tích ch a hàng ộ ặ ộ ứ
ho c m t ph n dung tích ch a hàng theo nh ng đi u ặ ộ ầ ứ ữ ề
kho n và đi u ki n ghi trong h p đ ng.ả ề ệ ợ ồ

 Phân lo i h p đ ng v n chuy nạ ợ ồ ậ ể

  H p đ ng thuê tàu ch  (Liner Service C/P)ợ ồ ợ
 H p đ ng thuê tàu chuy n (Voyage  C/P)ợ ồ ế   
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 N i dung c a h p đ ng thuê tàu chộ ủ ợ ồ ợ

Cho đ n nay, ch a có m t m u v n đ n đ ng bi n ế ư ộ ẫ ậ ơ ườ ể
th ng nh t trong chuyên ch  đ ng bi n qu c t . M i ố ấ ở ườ ể ố ế ỗ
hãng tàu, ch  tàu, ng i chuyên ch  đ u so n m t lo i ủ ườ ở ề ạ ộ ạ
v n đ n có nh ng n i dung và hình th c riêng. V n đ n ậ ơ ữ ộ ứ ậ ơ
(Bill of Lading) dành cho ph ng th c thuê tàu ch  cũng ươ ứ ợ
t ng t  nh  các lo i v n đ n khác, s  đ c trình bày  ươ ự ư ạ ậ ơ ẽ ượ ở
ph n n i dung v n t i đ n.ầ ộ ậ ả ơ
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H P Đ NG THUÊ TÀU CHUY N (Voyage C/P)Ợ Ồ Ế
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Phân chia trách nhi m trong Voyage C/P:ệ
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 Phân lo i:ạ
 Chuy n đ n (Single Voyage)ế ơ
 H p đ ng thuê tàu chuy n kh  h i (Round Voyage ợ ồ ế ứ ồ

C/P)
 H p đ ng chuy n liên t c (Consecutive Voyage)ợ ồ ế ụ

 N i dung:ộ
 Đ a đi m ký h p đ ng (Place Where Contract ị ể ợ ồ

made)
 Ngày ký h p đ ng ợ ồ
 Tên và đ a ch  (Names and Domiciles)ị ỉ
 Tên và tóm t t đ t tr ng c a tàu ắ ặ ư ủ
 Hàng hóa
 …
 Ch  ký (Signature) c a các bên tham gia h p ữ ủ ợ

đ ng.ồ
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 Khái ni mệ
Danh m c hàng hóa là ch ng t  v  chi ti t hàng hoá ụ ứ ừ ề ế
trong ki n hàng mà tr c khi x p hàng lên tàu, ch  ệ ướ ế ủ
hàng ph i l p và xu t trình cho đ i di n ng i v n ả ậ ấ ạ ệ ườ ậ
chuy n v  nh ng hàng hóa mà mình c n g i. ể ề ữ ầ ử

 M c đíchụ
Nó làm c  s  đ : ơ ở ể
 Thuy n phó nh t l p s  đ  x p hàngề ấ ậ ơ ồ ế
 Tính các chi phí liên quan nh  phí b c x p, l u kho, ư ố ế ư

giao nh n…ậ
 N i dungộ

Hi n nay, h u h t các công ty v n t i và tàu bi n đ u có ệ ầ ế ậ ả ể ề
các m u danh m c hàng hóa thu c đ c thù riêng c a ẫ ụ ộ ặ ủ
m i công ty, nh ng chúng đ u có các n i dung c  b n ỗ ư ề ộ ơ ả
sau đây:
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 Tên tàu.
 Tên ng i nh n hàng.ườ ậ
 C ng x p hàng và c ng d  hàng.ả ế ả ỡ
 S  v n t i đ n.ố ậ ả ơ
 Tên hàng hóa.
 Ký mã hi u hàng hóa.ệ
 S  ki n hàng.ố ệ
 Mô t  hàng hóa.ả
 Kh i l ng hàng hóa (M3).ố ượ
 Tr ng l ng hàng hóa (Kg net, Kg ọ ượ

gross).
 Ch  ký c a ng i l p danh m c ữ ủ ườ ậ ụ

hàng hóa (Shipper).
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 Khái ni m ệ
S  đ  ch t x p hàng hóa là b n v  m t c t c a con tàu ơ ồ ấ ế ả ẽ ặ ắ ủ
trên đó ghi rõ tên tàu, s  chuy n đi, c ng x p, c ng d , ố ế ả ế ả ỡ
v  trí x p hàng  t ng h m, tên hàng, tr ng l ng, s  ị ế ở ừ ầ ọ ượ ố
th  t  B/L có liên quan đ n hàng hóa x p  t ng v  trí. ứ ự ế ế ở ừ ị

 M c đíchụ  
 Đ  b o đ m đ  n đ nh, an toàn cho tàu và hàng, ể ả ả ộ ổ ị

đ m b o t i đa tr ng t i và dung tích tàu. ả ả ố ọ ả
 Giúp cho ng i làm công tác x p d  l p k  ho ch ườ ế ỡ ậ ế ạ

x p d , gi i phóng tàuế ỡ ả
 Là 1 trong nh ng ch ng t  quan tr ng trong h  s  ữ ứ ừ ọ ồ ơ

giám đ nh, khi u n i khi có t n th t x y ra. ị ế ạ ổ ấ ả
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 N i dung c a m t s  đ  ch t x p hàng hóa ộ ủ ộ ơ ồ ấ ế
 Thông tin v  hàng hóa, lo i hàng chuyên ch .ề ạ ở
 Tên tàu
 S  hành trình.ố
 C ng x p hàng, c ng d  hàng.ả ế ả ỡ
 Ngày x p hàng.ế
 Các thông tin v  tàu (L ng d u DO, FO; L ng ề ượ ầ ượ

n c ng t; Constant c a tàu; Các lo i khác; Tr ng ướ ọ ủ ạ ọ
l ng tàu không Light ship; M n n c  mũi, gi a và ượ ớ ướ ở ữ
lái tàu …).

 S  l ng hàng hóa  các h m hàng.ố ượ ở ầ
 S  l ng hàng hóa c n tr   các c ng d  và c ng ố ượ ầ ả ở ả ỡ ả

đích.
 S  đ  b  trí hàng hóa  các h m hàng trên tàu.ơ ồ ố ở ầ
 Ghi chú (N u có).ế
 Ch  ký c a ng i l p k  ho ch ch t x p hàng hóa ữ ủ ườ ậ ế ạ ấ ế

(Đ i phó).ạ
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 Khái ni mệ
Thông báo s n sàng (Notice of Readiness hay còn g i là ẵ ọ
NOR) là m t văn b n do thuy n tr ng (hay đ i di n ộ ả ề ưở ạ ệ
c a thuy n tr ng) g i cho ng i g i hàng (ch  hàng) ủ ể ưở ử ườ ử ủ
đ  thông báo v  vi c tàu đã s n sàng m i ph ng ti n ể ề ệ ẵ ọ ươ ệ
đ  x p hay d  hàng.ể ế ỡ

 M c đíchụ
 Tính toán th i gian b t đ u th c hi n h p đ ng, th i ờ ắ ầ ự ệ ợ ồ ờ

gian tàu đ  b n x p ho c d  hàng đã quy đ nh trong ỗ ế ế ặ ỡ ị
h p đ ng.ợ ồ

 Làm c  s  đ  tính th i gian ti t ki m hay kéo dài ơ ở ể ờ ế ệ
ngày l u tàu  c ng.ư ở ả

 Bu c ng i thuê tàu ho c ch  hàng ph i làm h t s c ộ ườ ặ ủ ả ế ứ
mình vi c x p, d  và c u b n.ệ ế ỡ ầ ế



32

 Nh ng đi u ki n c a tàu tr c khi trao NORữ ề ệ ủ ướ
 “ Tàu đã đ n” đ a đi m x p ho c d  hàng.ế ị ể ế ặ ỡ
 Tàu đã hoàn thành các th  t c pháp lý c n thi t.ủ ụ ầ ế
 Tàu ph i th c t  s n sàng x p ho c d  hàng vào ả ự ế ẵ ế ặ ỡ

th i đi m đó.ờ ể
 N u x p hàng h t r i thì thuy n tr ng ph i xu t ế ế ạ ờ ề ưở ả ấ

trình gi y ch ng nh n ch  hàng h t r i (Grain ấ ứ ậ ở ạ ờ
Certificate) và các lo i gi y t  c n thi t khác.ạ ấ ờ ầ ế

 N i dung c a m t b n “Thông báo s n sàng”ộ ủ ộ ả ẵ  
 Tên, đ a ch  ng i nh n thông báo.ị ỉ ườ ậ
 Tên tàu, hô hi u, qu c t ch, ngày gi  đ n c ng, s  ệ ố ị ờ ế ả ố

l ng hàng s  nh n.ượ ẽ ậ
Nh m đ t hai thông tin quan tr ng nh t: ằ ạ ọ ấ

 Thông báo tình hình c a tàu v  vi c tàu đã đ n c ng ủ ề ệ ế ả
vào gi  nào đó c a ngày nào đó và v  m i ph ng ờ ủ ề ọ ươ
di n đã s n sàng x p/d  hàng.ệ ẵ ế ỡ

 Ch  ký và ngày, gi  mà ch  hàng ch p nh n thông ữ ờ ủ ấ ậ
báo. 
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 Khái ni mệ
Là b n ghi k t qu  ki m đ m có ch  ký xác nh n c a ả ế ả ể ế ữ ậ ủ
bên giao và bên nh n, làm c  s  cho tàu c p v n đ n ậ ơ ở ấ ậ ơ
cho ng i g i hàng.ườ ử
 Là m t ch ng t  g c v  s  l ng hàng hoá đ c ộ ứ ừ ố ề ố ượ ượ

x p lên tàu.ế
 C n thi t cho nh ng khi u n i t n th t v  hàng hoá ầ ế ữ ế ạ ổ ấ ề

sau này.
 Yêu c u vi c ki m đ mầ ệ ể ế

 Ki m tra và cân đ m s  l ng hàng th c tể ế ố ượ ự ế
 Vi c ki m đ m có th  ti n hành t i c u c ng (Dock ệ ể ế ể ế ạ ầ ả

tally) ho c t i mi ng h m tàu (Hatch tally).ặ ạ ệ ầ
 Công ty ki m đ m (Tally company) làm d ch v  ki m ể ế ị ụ ể

đ m thay cho tàu và ch  hàng khi kh i l ng hàng ế ủ ố ượ
l n. ớ
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•N i dung c a Tally sheetộ ủ

 Tên tàu.
 S  c u và s  phao.ố ầ ố
 S  máng, s  h m hàng.ố ố ầ
 S  kho.ố
 Đi u đ  c ngề ộ ả
 S  v n đ nố ậ ơ
 Tên và mã hi u hàng.ệ
 S  bao ki n và miêu t  lo i ố ệ ả ạ

hàng.
 Ngày và n i ki m đi m.ơ ể ế
 Tên nhân viên ki m đ m.ể ế

 Sau cùng là t ng s  ki n ổ ố ệ
ho c t ng tr ng l ng ặ ổ ọ ượ
hàng đã đ c b c hay d  ượ ố ỡ
ho c đ c t m d  và tái ặ ượ ạ ỡ
b c x p lên tàu.ố ế

 Ghi chú (N u có).ế
 Ch  ký c a nhân viên ki m ữ ủ ể

đ m c a tàu (Ship’s ế ủ
Tallyman) và  nhân viên 
ki m đ m c a c ng. ể ế ủ ả
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 Khái ni mệ
Là m t ch ng t  do tàu c p (th ng do đ i phó ký và ộ ứ ừ ấ ườ ạ
c p) cho ng i g i hàng (sau khi hàng đã x p xong lên ấ ườ ử ế
tàu) xác nh n hàng đã đ c nh n lên tàu.ậ ượ ậ

 M c đích:ụ
 Dùng đ  đ i l y v n đ n hàng đã x p.ể ổ ấ ậ ơ ế
 Căn c  vào Mate’s receipt thuy n tr ng s  ký và ứ ề ưở ẽ

c p B/L.ấ
 Là ch ng t  xác nh n s  l ng hàng (ho c tr ng ứ ừ ậ ố ượ ặ ọ

l ng) và tình tr ng hàng hóa mà tàu đã nh n.ượ ạ ậ
 B ng ch ng đ  giúp cho vi c gi i quy t các tranh ằ ứ ể ệ ả ế

ch p và khi u n i   ấ ế ạ
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 N i dungộ
 H , tên , đ a ch  ng i g i hàng, ng i nh n hàng.ọ ị ỉ ườ ử ườ ậ
 Tên tàu, tên c ng x p, c ng d  và các c ng ghé b t ả ế ả ỡ ả ắ

bu c.ộ
 Thông tin v  hàng hóa.ề
 Nh ng chú ý v  tình tr ng bao bì, hàng hóa.ữ ề ạ
  Đ a đi m và ngày c p Mate’s receipt.ị ể ấ
 Ch  ký c a thuy n tr ng ho c ng i đ c thuy n ữ ủ ể ưở ặ ườ ượ ề

tr ng y nhi m, thông th ng là đ i phó ph  trách ưở ủ ệ ườ ạ ụ
hàng hóa là sĩ quan đ c y nhi m ký.ượ ủ ệ
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 Khái ni mệ  
V n đ n (B/L) là m t ch ng t   chuyên ch  hàng hóa ậ ơ ộ ứ ừ ở
b ng đ ng bi n do ng i v n chuy n l p, ký và ằ ườ ể ườ ậ ể ậ
c p cho  ng i g i hàng trong đó ng i v n chuy n ấ ườ ở ườ ậ ể
xác nh n đã nh n m t s  hàng nh t đ nh đ  v n ậ ậ ộ ố ấ ị ể ậ
chuy n b ng tàu bi n và cam k t giao s  hàng đó ể ằ ể ế ố
cho ng i có quy n nh n hàng t i c ng đích v i ch t ườ ề ậ ạ ả ớ ấ
l ng t t và s  l ng đ y đ  nh  biên nh n.ượ ố ố ượ ầ ủ ư ậ

 Ch c năng v n đ nứ ậ ơ
 Là m t gi y biên nh n hàng (B/L as a receipt)ộ ấ ậ
 Là ch ng t  s  h u hàng (B/L as a document of title)ứ ừ ở ữ
 Là b ng ch ng c a m t h p đ ng v n chuy n đã ằ ứ ủ ộ ợ ồ ậ ể

đ c ký k t (B/L as an evidence of contract of ượ ế
carriage)  
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 Phân lo i:ạ
Có r t nhi u cách đ  phân lo i v n đ n, c  th :ấ ề ể ạ ậ ơ ụ ể
Căn c  vào quy n chuy n nh ng s  h u hàng hóa ứ ề ể ượ ở ữ

ghi trên v n đ n ậ ơ
 V n đ n đích danh ( Straight B/L).ậ ơ
 V n đ n theo l nh ( Order B/L).ậ ơ ệ
  V n đ n tr ng / V n đ n vô danh ho c v n đ n ậ ơ ắ ậ ơ ặ ậ ơ

xu t trình (Blank B/L / Bear B/L).ấ
Căn c  vào cách phê chú c a thuy n tr ng trên B/Lứ ủ ề ưở
 V n đ n hoàn h o (Clean B/L).ậ ơ ả
 V n đ n không hoàn h o ( Unclean B/L, Dirty B/L, ậ ơ ả

Clause B/L, Foul B/L).

.v.v…



39

 M t tr c:ặ ướ
 S  v n đ n (number ố ậ ơ

of bill of lading)
 Ng i g i hàng ườ ử

(shipper)
 Ng i nh n hàng ườ ậ

(consignee)
 Đ a ch  thông báo ị ỉ

(notify address)
 Ch  tàu (shipowner)ủ
 C  tàu (flag) ờ
 Tên tàu (vessel hay 

name of ship)

 C ng x p hàng (port ả ế
of loading)

 C ng chuy n t i (via ả ể ả
or transhipment port) 

 N i giao hàng (place ơ
of delivery)

 Tên hàng (name of 
goods)

 Ký mã hi u (marks ệ
and numbers) 

 Cách đóng gói và mô 
t  hàng hoá (kind of ả
packages and 
discriptions of goods)
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 S  ki n (number of ố ệ
packages)

 Tr ng l ng toàn b  ọ ượ ộ
hay th  tích (total ể
weight or 
mesurement)

 C c phí và chi chí ướ
(freight and charges) 

 S  b n v n đ n g c ố ả ậ ơ ố
(number of original bill 
of lading)

 Th i gian và đ a đi m ờ ị ể
c p v n đ n (place ấ ậ ơ
and date of issue)

 Ch  ký c a ng i v n ữ ủ ườ ậ
t i (th ng là master’s ả ườ
signature)

 M t sau:ặ
G m nh ng quy đ nh có ồ ữ ị
liên quan đ n v n ế ậ
chuy n do hãng tàu in ể
s n, ng i thuê tàu ẵ ườ
không có quy n b  sung ề ổ
hay s a đ i mà m c ử ổ ặ
nhiên ph i ch p nh n nó. ả ấ ậ
G m các n i dung nh  ồ ộ ư
các đ nh nghĩa, đi u ị ề
kho n chung, đi u kho n ả ề ả
trách nhi m c a ng i ệ ủ ườ
chuyên ch , đi u kho n ở ề ả
x p d  và giao nh n, ế ỡ ậ
đi u kho n c c phí và ề ả ướ
ph  phí, gi i h n trách ụ ớ ạ
nhi m c a ng i chuyên ệ ủ ườ
ch , mi n trách c a ở ễ ủ
ng i chuyên ch ...ườ ở
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NH NG L A Ý KHI KÝ PHÁT B/LỮ Ư

 S  v n đ n th ng g m có 3 b n chính.ố ậ ơ ườ ồ ả
 Không ký lo i v n đ n do ch  hàng yêu c u.ạ ậ ơ ủ ầ
 Ngày, tháng ký, c p v n đ n ph i là ngày hoàn thành vi c ấ ậ ơ ả ệ

x p hàng lên tàu. ế
 Hàng hóa ghi trong v n đ n ph i đúng v i hàng hóa x p ậ ơ ả ớ ế

lên tàu thì m i ti n hành ký phát v n đ n.ớ ế ậ ơ
 Ph i so sánh hàng hóa trong biên lai thuy n phó và trong ả ề

v n đ n có trùng nhau không, bao bì, quy cách có đúng ậ ơ
không, và ghi l i nguyên văn vào v n đ n.ạ ậ ơ

 V i các lô hàng có giá tr  cao mà n i dung c a nó có ghi ớ ị ộ ủ
trong v n đ n và không xác đ nh đ c tr c ti p thì ph i ậ ơ ị ượ ự ế ả
ki m tra l i tính nguyên v n c a hàng và n u có th  ti n ể ạ ẹ ủ ế ể ế
hành ki m tra tr ng l ng. ể ọ ượ
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PHI U V N CHUY NẾ Ậ Ể

 Khái ni mệ

Là ch ng t  do ng i chuyên ch  (ch  tàu, thuy n ứ ừ ườ ở ủ ề
tr ng) c p cho ng i g i hàng  nh m xác nh n vi c ưở ấ ườ ử ằ ậ ệ
hàng hóa đã đ c x p lên tàu hay ti p nh n hàng hóa ượ ế ế ậ
đ  v n chuy n hàng hóa dùng trong n i th y.ể ậ ể ộ ủ

 N i dungộ
 S  phi u v n chuy nố ế ậ ể
 Thông tin v  tàuề

 Tên tàu.
 Tên thuy n tr ng.ề ưở
 S  chuy n điố ế
 Th i gian ch y tàu.ờ ạ
 S  h p đ ng v n chuy n.ố ợ ồ ậ ể
 Hình th c giao nh nứ ậ
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 Thông tin v  ng i g i ề ườ ử
hàng

 Tên đ n v  g i ơ ị ở
hàng.

 Đ a ch  liên l c.ị ỉ ạ
 S  đi n tho i/ Fax.ố ệ ạ

 Thông tin v  ng i ề ườ
nh n hàngậ

 Tên đ n v  nh n ơ ị ậ
hàng.

 Đi n tho i.ệ ạ

 Thông tin v  hàng hóaề
 C ng x p hàng.ả ế
 C ng d  hàng.ả ỡ

 Lo i hàng.ạ
 S  l ng hàng.ố ượ
 Quy cách.
 Tr ng l ng, t ng ọ ượ ổ

tr ng l ng.ọ ượ
 Ch  kýữ

 Ch  ký thuy n ữ ề
tr ng tàu và đóng ưở
d u.ấ

 Ch  ký đ i di n ng i ữ ạ ệ ườ
g i hàng và đóng d u. ử ấ



44

 Khái ni mệ
B n l c khai hàng hóa là b n l c kê các lo i hàng ả ượ ả ượ ạ
x p trên tàu đ  v n chuy n đ n các c ng khác nhau do ế ể ậ ể ế ả
đ i lý t i c ng x p hàng căn c  vào v n đ n l p nên. ạ ạ ả ế ứ ậ ơ ậ
 B n l c khai hàng hóa s  d ng đ  làm th  t c ả ượ ử ụ ể ủ ụ

nh p kh u.ậ ẩ
 B n l c khai cung c p s  li u thông kê v  xu t ả ượ ấ ố ệ ề ấ

kh u cũng nh  nh p kh u và là c  s  đ  công ty v n ẩ ư ậ ẩ ơ ở ể ậ
t i (tàu) dùng đ  đ i chi u lúc d  hàng.ả ể ố ế ỡ

 Phân lo i:ạ
 B n l c khai hàng bách hóa (Manifest of universal ả ượ

cargoes)
 B n l c khai hàng hóa nguy hi m (Manifest of ả ượ ể

dangerous cargo).
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 B n l c khai hàng xu t (Manifest of export cargoes) ả ượ ấ
 B n l c khai hàng nh p (Manifest of import ả ượ ậ

cargoes).
 B n danh m c hành khách (Passenger manifest).ả ụ
 B n l c khai hàng hóa tính c c (Freight  manifest).ả ượ ướ

N i dung:ộ
•Ph n tiêu đầ ề

- Ghi tên tàu.
- S  chuy n đi.ố ế
- H  tên thuy n tr ng.ọ ề ưở
- Tuy n v n chuy n (c ng kh i hành, c ng ế ậ ể ả ở ả

đ n).ế
- Ngày r i c ng. ờ ả
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 Trong các c t đ  m cộ ề ụ
  Ghi s  v n t i đ n.ố ậ ả ơ
 Ng i g i hàng và ườ ử

nh n hàng.ậ
  Đ a ch .ị ỉ
  Ký mã hi u hàng hóa.ệ
 S  l ng và lo i bao ố ượ ạ

ki n.ệ
 Tr ng l ng c  bao ọ ượ ả

bì.
 Dung tích hàng hóa.
  Giá đ n v  c c.ơ ị ướ
 S  ti n c c tr  tr c, ố ề ướ ả ướ

tr  sau t i c ng đ n.ả ạ ả ế
  Nh ng quy đ nh b t ữ ị ắ

bu c đ i v i hàng ộ ố ớ
hóa, ghi chú. 

 Ph n cu i b n l c khaiầ ố ả ượ
Ch  ký c a ng i ữ ủ ườ

v n t i ho c đ i lý tàu. ậ ả ặ ạ
Chính quy n c a m t s  ề ủ ộ ố
n c th ng yêu c u ướ ườ ầ
b n l c khai có ch  ký ả ượ ữ
c a thuy n tr ng và ủ ề ưở
d u c a tàu, có khi còn ấ ủ
yêu c u cam k t nh ng ầ ế ữ
đi u ghi trong l c khai ề ượ
là đúng s  th t. ự ậ
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 Khái ni mệ
Trong quá trình d  hàng ra kh i tàu t i c ng đích, n u ỡ ỏ ạ ả ế
phát hi n th y hàng hoá b  h  h ng đ  v  thì đ i di n ệ ấ ị ư ỏ ổ ỡ ạ ệ
c a c ng và tàu ph i cùng nhau l p m t biên b n v  ủ ả ả ậ ộ ả ề
tình tr ng đ  v  c a hàng hoá. Biên b n này g i là biên ạ ổ ỡ ủ ả ọ
b n xác nh n hàng h  h ng đ  v .ả ậ ư ỏ ổ ỡ

 M c đíchụ
 Là m t trong nh ng ch ng t  quan tr ng, c n thi t ộ ữ ứ ừ ọ ầ ế

trong quá trình giao nh n hàng hóa, khi u n i v  ậ ế ạ ề
hàng hóa sau này.

 Là thông báo t n th t, cung c p thông tin v  lo i ổ ấ ấ ề ạ
hàng hóa đã b  đ  v , h  h ng trên tàu trong quá ị ổ ỡ ư ỏ
trình v n chuy n, ho c d  hàng ra kh i tàu.ậ ể ặ ỡ ỏ
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 Ph n đ u:ầ ầ
 Tên tàu.
 Qu c t ch tàu.ố ị
 S  hành trình.ố
 C ng đ n.ả ế
 Ngày đi và ngày đ n. ế

 Ph n n i dung:ầ ộ
 Bao g m m t b ng ồ ộ ả

có các n i dung sau:ộ
 S  v n đ n.ố ậ ơ
  S  và nhãn hi u ố ệ

hàng hóa.
 Mô t  hàng hóa.ả

 S  l ng hàng hóa.ố ượ
 B  ngoài c a hàng ề ủ

hóa.
 Ph n cu i:ầ ố

 Ch  ký c a đ i di n ữ ủ ạ ệ
bên tàu (thuy n ề
tr ng ho c đ i ưở ặ ạ
phó).

 Ch  ký đ i di n bên ữ ạ ệ
c ng v .ả ụ

 Remark (ghi chú n u ế
có). 
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 Khái ni mệ
Là biên b n đ c l p gi a c ng v i tàu sau khi đã d  ả ượ ậ ữ ả ớ ỡ
xong lô hàng ho c toàn b  s  hàng trên tàu đ  xác ặ ộ ố ể
nh n s  hàng th c t  đã giao nh n t i c ng d  hàng ậ ố ự ế ậ ạ ả ỡ
qui đ nh. ị

 M c đíchụ
 Ch ng minh s  th a thi u gi a s  l ng hàng th c ứ ự ừ ế ữ ố ượ ự

nh n t i c ng đ n và s  hàng ghi trên b n l c khai ậ ạ ả ế ố ả ượ
c a tàu ủ

 Là căn c  đ  c ng ti n hành giao nh n hàng nh p ứ ể ả ế ậ ậ
kh u v i nhà nh p kh uẩ ớ ậ ẩ

 B ng ch ng v  vi c c ng đã hoàn thành vi c giao ằ ứ ề ệ ả ệ
hàng  
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 Ph n đ u:ầ ầ
- Tên tàu.
- Qu c t ch tàu.ố ị
- C ng x p.ả ế
- C ng d .ả ỡ
- Hàng hóa.
- Th i đi m b t đ u d  ờ ể ắ ầ ỡ
hàng.
- Th i đi m k t thúc d  ờ ể ế ỡ
hàng 

 Ph n n i dung: ầ ộ
 S  v n đ n.ố ậ ơ
 Ng i nh n hàng.ườ ậ

 Mô t  hàng hóa.ả
 S  l ng hàng theo ố ượ

v n đ n (t n).ậ ơ ấ
 S  l ng hàng th c ố ượ ự

nh n (t n).ậ ấ
 T ng s  l ng hàng ổ ố ượ

theo v n đ n và th c ậ ơ ự
nh n. ậ

 Ph n cu i:ầ ố
 Đi u ki n nh n hàngề ệ ậ
 Ghi chú (Remark).
 Ch  ký c a ng i giao ữ ủ ườ

hàng và ng i nh n ườ ậ
hàng.
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 Biên b n giám đ nh ph m ch t (Survey report of quality):ả ị ẩ ấ  
Là văn b n xác nh n ph m ch t th c t  c a hàng hoá ả ậ ẩ ấ ự ế ủ
t i n c ng i nh p kh u (t i c ng đ n) do m t c  ạ ướ ườ ậ ẩ ạ ả ế ộ ơ
quan giám đ nh chuyên nghi p c p. Biên b n này đ c ị ệ ấ ả ượ
l p theo qui đ nh trong h p đ ng ho c khi có nghi ng  ậ ị ợ ồ ặ ờ
hàng kém ph m ch t.ẩ ấ

 Biên b n giám đ nh s  l ng, t n th t (Survey report of ả ị ố ượ ổ ấ
quantity/loss): Là ch ng t  xác nh n s  l ng, tr ng ứ ừ ậ ố ượ ọ
l ng th c t  c a lô hàng đ c d  kh i ph ng ti n ượ ự ế ủ ượ ỡ ỏ ươ ệ
v n t i (tàu)  n c ng i nh p kh u. Thông th ng ậ ả ở ướ ườ ậ ẩ ườ
biên b n giám đ nh s  l ng, tr ng l ng do công ty ả ị ố ượ ọ ượ
giám đ nh c p sau khi làm giám đ nh. ị ấ ị
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 Th  d  kháng (Letter of Reservation):ư ự  Là văn b n c a ả ủ
ng i nh n hàng g i cho thuy n tr ng thông báo mình ườ ậ ử ề ưở
b o l u, gi  quy n khi u ki n hàng b  t n th t đ i v i ả ư ữ ề ế ệ ị ổ ấ ố ớ
ng i chuyên ch  khi phát hi n hàng hóa có d u hi u b  ườ ở ệ ấ ệ ị
h  h i nh ng ch a rõ ràng (Damages non-apparent) ư ạ ư ư
nên không th  l p ngay gi y ch ng nh n hàng h  h i ể ậ ấ ứ ậ ư ạ
ho c biên b n giám đ nh hàng h  h ng t i hi n tr ng. ặ ả ị ư ỏ ạ ệ ườ

 Th  khi u n iư ế ạ : Là văn b n đ n ph ng c a ng i khi u ả ơ ươ ủ ườ ế
n i đòi ng i b  khi u n i tho  mãn yêu sách c a mình ạ ườ ị ế ạ ả ủ
do ng i b  khi u n i đã vi ph m nghĩa v  h p đ ng ườ ị ế ạ ạ ụ ợ ồ
(ho c khi h p đ ng cho phép có quy n khi u n i).ặ ợ ồ ề ế ạ
 Đ i t ng khi u n i  đây là ng i chuyên ch .ố ượ ế ạ ở ườ ở
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QUY TRÌNH SỬ DỤNG 
CÁC CHỨNG TỪ

TRONG GIAO NHẬN 
HÀNG XUẤT KHẨU

CH NG III:ƯƠ
QUY TRÌNH CHUNG S  D NG CH NG T  V N CHUY N Ử Ụ Ứ Ừ Ậ Ể

HÀNG HÓA B NG Đ NG BI NẰ ƯỜ Ể

QUY TRÌNH SỬ DỤNG 
CÁC CHỨNG TỪ

TRONG GIAO NHẬN 
HÀNG NHẬP KHẨU
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QUY TRÌNH GIAO NH N Ậ HÀNG XU T KH UẤ Ẩ
Bao g m các b c sau:ồ ướ
 Ng i v n chuy n ký h p đ ng v i ng i thuê tàu: h p đ ng thuê ườ ậ ể ợ ồ ớ ườ ợ ồ

tàu ch  và h p đ ng thuê tàu chuy n.ợ ợ ồ ế
 Ng i v n chuy n đ a tàu đ n c ng theo h p đ ng quy đ nh, sau đó ườ ậ ể ư ế ả ợ ồ ị

ch  hàng trao cho ng i v n chuy n danh m c hàng hóa Cargo List.ủ ườ ậ ể ụ
 Căn c  vào Cargo List, đ i phó l p s  đ  x p hàng Cargo Stowage ứ ạ ậ ơ ồ ế

Plan đ a cho ch  hàng, c ng, công nhân… đ  b  trí và giám sát vi c ư ủ ả ể ố ệ
x p hàng lên tàu an toàn.ế

 Trong quá trình x p hàng xu ng tàu, có nhân viên ki m đ m c a tàu ế ố ể ế ủ
hay thuê nhân viên ki m đ m  m t công ty ki m đ m nào đó, làm ể ế ở ộ ể ế
công tác đ m hàng hóa x p lên tàu và ghi vào Tally Sheet.ế ế

 Đ ng th i, đ i phó l p biên lai thuy n phó Mate’s Receipt c p cho ồ ờ ạ ậ ề ấ
ch  hàng, d a vào Mate’s Receipt, thuy n tr ng ký và c p vân đ n ủ ự ề ưở ấ ơ
B/L cho ng i g i hàng (ch  hàng).ườ ử ủ

 Cu i cùng, ng i v n chuy n l p b n l c khai hàng hóa Cargo ố ườ ậ ể ậ ả ượ
Manifest đ  trình lên c  quan H i quan, làm th  t c xu t kh u hàng ể ơ ả ủ ụ ấ ẩ
hóa.
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Bao g m các b c sau:ồ ướ
 Tàu v n chuy n hàng hóa đ n c ng d , khi đ n c ng trình ậ ể ế ả ỡ ế ả

Cargo Manifest đ  làm th  t c nh p kh u.ể ủ ụ ậ ẩ
 Ng i v n chuy n đ a cho c ng Cargo Stowage Plan đ  ườ ậ ể ư ả ể

b  trí công nhân làm hàng cũng nh  giám sát quá trình d  ố ư ỡ
hàng t  tàu.ừ

 Trong khi x p d  hàng hóa, n u có x y ra t n th t h  h i, ế ỡ ế ả ổ ấ ư ạ
đ  v  thì ghi vào biên b n xác nh n hàng hóa đ  v  Cargo ổ ỡ ả ậ ổ ỡ
Outurn Report và làm biên b n giám đ nh đ  xác nh n kh i ả ị ể ậ ố
l ng hàng hóa đó.ượ

 Ti p đó, ch  hàng l p th  d  kháng đ  phòng ng a t n ế ủ ậ ư ự ể ừ ổ
th t x y ra, n u có t n th t thì ti n hành l p th  khi u n i ấ ả ế ổ ấ ế ậ ư ế ạ
và khi u n i ng i v n chuy n.ế ạ ườ ậ ể

QUY TRÌNH GIAO NH N HÀNG NH P KH UẬ Ậ Ẩ
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 Cu i cùng, ng i nh n hàng ti n hành nh n hàng hóa ố ườ ậ ế ậ
tr c ti p t  tàu hay nh n t  c ng:ự ế ừ ậ ừ ả
 N u nh n hàng hóa t  tàu thì đ a v n t i đ n B/L cho ế ậ ừ ư ậ ả ơ

ng i v n chuy n đ  nh n hàng.ườ ậ ể ể ậ
 N u nh n hàng t  c ng thì nh n l nh giao hàng t  tàu ế ậ ừ ả ậ ệ ừ

đ  đ a cho c ng, kho v n đ  ti n hành nh n hàng.ể ư ả ậ ể ế ậ
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K T LU NẾ Ậ

Qua đ  tài “Ch ng t  v n chuy n hàng hóa b ng đ ng ề ứ ừ ậ ể ằ ườ
bi n”, chúng ta rút ra các đi m sau:ể ể

 Góp ph n làm rõ h n v  ch ng t  v n chuy n hàng hóa ầ ơ ề ứ ừ ậ ể
b ng đ ng bi n, trong quá trình giao nh n hàng hóa xu t ằ ườ ể ậ ấ
nh p kh u mà chúng ta v i t  cách là ng i v n chuy n.ậ ẩ ớ ư ườ ậ ể

 Trang b  nh ng ki n th c c  b n v  ch ng t  đ  làm c  ị ữ ế ứ ơ ả ề ứ ừ ể ơ
s  sau này khi tr  thành các sĩ quan qu n lý trên tàu.ở ở ả

 Giúp cho ng i v n chuy n th c hi n giao nh n hàng m t ườ ậ ể ự ệ ậ ộ
cách nhanh chóng, an toàn, chính xác, ti t ki m, kinh t .ế ệ ế

 Tránh x y ra các tranh ch p v  hàng hóa sau này.ả ấ ề
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THE END


	Slide 1
	Lời giới thiệu
	NỘI DUNG BÀI LUẬN
	CHƯƠNG I:  KHÁI QUÁT VỀ CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA  BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	CHƯƠNG II: NỘI DUNG CÁC CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA  BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
	Slide 10
	Giâý chứng nhận đăng ký kinh doanh
	Slide 12
	GiẤY PHÉP XUẤT NHẬP KHẨU
	HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	TỜ KHAI HẢI QUAN
	Slide 19
	Slide 20
	HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN
	Hợp đồng thuê tàu chợ (Liner Service)
	Slide 23
	HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN (Voyage C/P)
	Phân chia trách nhiệm trong Voyage C/P:
	Slide 26
	Danh mục hàng hóa (Cargo List) 
	Slide 28
	Sơ đồ chất xếp hàng hóa (Cargo Stowage Plan) 
	Slide 30
	Thông báo sẵn sàng (Notice of Readiness) 
	Slide 32
	Phiếu kiểm đếm(Tally sheet) 
	Nội dung của Tally sheet
	Biên lai thuyền phó (Mate’s Receipt) 
	Slide 36
	Vận tải đơn (Bill of Lading – B/L) 
	Slide 38
	Nội dung của vận đơn
	Slide 40
	NHỮNG LƯA Ý KHI KÝ PHÁT B/L
	PHIẾU VẬN CHUYỂN
	Slide 43
	Lược khai hàng hóa (Cargo Manifest)
	Slide 45
	Slide 46
	Biên bản xác nhận hàng hóa hư hỏng  (Cargo Outurn Repor)
	Nội dung 
	Biên bản kết toán nhận hàng với tàu  (Report On Receipt Of Cargo) 
	Slide 50
	Các chứng từ khác
	Slide 52
	CHƯƠNG III: QUY TRÌNH CHUNG SỬ DỤNG CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
	QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU
	QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU
	Slide 56
	KẾT LUẬN
	Slide 58

